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Bài 1: Gạch chân các từ chỉ màu sắc:
Em vẽ làng xóm                                          Em quay đầu đỏ
Tre xanh, lúa xanh                                       Vẽ nhà em ở
Sông máng lượn quanh                                Ngói mới đỏ tươi
Một dòng xanh mát                                     Trường học trên đồi
Trời mây bát ngát                                         Em tô đỏ thắm.
Xanh ngắt mùa thu                                                Định Hải
Bài 2: Đặt câu hỏi có cụm từ khi nào cho những câu sau:
a. Những hôm mưa phùn gió bấc, trời rét cóng tay.
......................................................................................................................................
b. Vào những đêm có trăng sao, lũy tre làng đẹp như tranh vẽ.
......................................................................................................................................
c. Chủ nhật tới, cô giáo sẽ đưa cả lớp đi thăm vườn thú.
......................................................................................................................................
d. Chúng tôi thường về thăm ông bà vào những ngày nghỉ.
......................................................................................................................................
Bài 3: Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho các câu sau:
a. Giữa cánh đồng, đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ.
....................................................................................................................................
b. Chú mèo mướp vẫn nằm lì bên đống tro ấm trong bếp.
       ...................................................................................................................................
      c. Tàu Phương Đông buông neo trong vùng biển Trường Sa.
......................................................................................................................................
d. Bên vệ đường, một chú bé đang say mê thổi sáo.
......................................................................................................................................
Bài 4: Nói lời đáp của em trong những trường hợp sau:
a. Khi ông bà tặng quà, chúc mừng sinh nhật em.
......................................................................................................................................
b. Em ngã đau. Bạn chạy đến đỡ em dậy, vừa xoa chỗ đau cho em vừa nói: “Bạn đau lắm phải không?”
......................................................................................................................................
c. Em sang nhà bạn mượn quả bóng. Bạn bảo: “Mình cũng đang chuẩn bị đi đá bóng.”
......................................................................................................................................
Bài 5: Đặt câu hỏi có cụm từ như thế nào cho các câu sau:
a. Gấu đi lặc lè.
......................................................................................................................................
b. Sư tử giao việc cho bề tôi rất hợp lý.
......................................................................................................................................
c. Vẹt bắt chước tiếng người rất giỏi.
......................................................................................................................................
Bài 6: Nói lời đáp của em trong những trường hợp sau:
a. Bà đến chơi, em bật ti vi cho bà xem. Bà khen: “Cháu bà giỏi quá!”
......................................................................................................................................
b. Em muốn trèo cây ổi. Chú em bảo: “Cháu không được trèo. Ngã đấy.”
......................................................................................................................................
c. Bạn em va vào bàn, làm rơi cái lọ. Em nhanh tay đỡ được. Bạn khâm phục: “Cậu nhanh thật!”
......................................................................................................................................
d. Em xin anh cho em đi đá bóng. Anh nói: “Em ở nhà làm hết bài tập đi.”
......................................................................................................................................
Bài 7: Nói lời đáp của em trong những trường hợp sau:
a. Bạn tặng hoa chúc mừng sinh nhật em.
......................................................................................................................................
b. Bác hàng xóm sang chúc Tết. Bố mẹ đi vắng, chỉ có em ở nhà.
......................................................................................................................................
c. Em làm lớp trưởng. Trong buổi họp cuối năm, cô giáo phát biểu chúc mừng thành tích lớp.
......................................................................................................................................
Bài 8: Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm:
a. Người ta trồng mướp để lấy quả.
...................................................................................................................................
b. Vì tình thương, ông lão thả con cá.
....................................................................................................................................
c. Hạt Đỗ Con nằm ngủ khì suốt một năm trong cái chum.
....................................................................................................................................
ĐÁP ÁN
Bài 1: Gạch chân các từ chỉ màu sắc:
Em vẽ làng xóm                                          Em quay đầu đỏ
Tre xanh, lúa xanh                                       Vẽ nhà em ở
Sông máng lượn quanh                                Ngói mới đỏ tươi
Một dòng xanh mát                                     Trường học trên đồi
Trời mây bát ngát                                         Em tô đỏ thắm.
Xanh ngắt mùa thu                                                Định Hải
Bài 2: Đặt câu hỏi có cụm từ khi nào cho những câu sau:
a. Những hôm mưa phùn gió bấc, trời rét cóng tay.
Khi nào trời rét cóng tay?
b. Vào những đêm có trăng sao, lũy tre làng đẹp như tranh vẽ.
Khi nào lũy tre làng đẹp như tranh vẽ?
c. Chủ nhật tới, cô giáo sẽ đưa cả lớp đi thăm vườn thú.
Khi nào cô giáo sẽ đưa cả lớp đi thăm vườn thú?
d. Chúng tôi thường về thăm ông bà vào những ngày nghỉ.
[bookmark: _GoBack]Các bạn thường về thăm ông bà khi nào?
Bài 3: Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho các câu sau:
a. Giữa cánh đồng, đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ.
Đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ ở đâu?
b. Chú mèo mướp vẫn nằm lì bên đống tro ấm trong bếp.
Chú mèo mướp vẫn nằm lì ở đâu?
      c. Tàu Phương Đông buông neo trong vùng biển Trường Sa.
       Tàu Phương Đông buông neo ở đâu?
      d. Bên vệ đường, một chú bé đang say mê thổi sáo.
Một chú bé đang say mê thổi sáo ở đâu?
Bài 4: Nói lời đáp của em trong những trường hợp sau:
a. Khi ông bà tặng quà, chúc mừng sinh nhật em.
Cháu cám ơn ông bà ạ!
b. Em ngã đau. Bạn chạy đến đỡ em dậy, vừa xoa chỗ đau cho em vừa nói: “Bạn đau lắm phải không?”
Mình không sao đâu. Mình cảm ơn bạn.
c. Em sang nhà bạn mượn quả bóng. Bạn bảo: “Mình cũng đang chuẩn bị đi đá bóng.”
Mình mượn người khác cũng được.
Bài 5: Đặt câu hỏi có cụm từ như thế nào cho các câu sau:
a. Gấu đi lặc lè.
Gấu đi như thế nào?
b. Sư tử giao việc cho bề tôi rất hợp lý.
Sư tử giao việc cho bề tôi như thế nào?
c. Vẹt bắt chước tiếng người rất giỏi.
Vẹt bắt chước tiếng người như thế nào?
Bài 6: Nói lời đáp của em trong những trường hợp sau:
a. Bà đến chơi, em bật ti vi cho bà xem. Bà khen: “Cháu bà giỏi quá!”
Không có gì bà ạ! Cháu cám ơn bà.
b. Em muốn trèo cây ổi. Chú em bảo: “Cháu không được treo. Ngã đấy.”
Cháu sẽ không trèo nữa ạ!
c. Bạn em va vào bàn, làm rơi cái lọ. Em nhanh tay đỡ được. Bạn khâm phục: “Cậu nhanh thật!”
Không có gì. Lần sau bạn cẩn thận nhé!
d. Em xin anh cho em đi đá bóng. Anh nói: “Em ở nhà làm hết bài tập đi.”
Em làm xong hết rồi ạ! Anh cho em đi với nhé!
Bài 7: Nói lời đáp của em trong những trường hợp sau:
a. Bạn tặng hoa chúc mừng sinh nhật em.
Mình cảm ơn bạn nhé!
b. Bác hàng xóm sang chúc Tết. Bố mẹ đi vắng, chỉ có em ở nhà.
Cháu cảm ơn bác ạ!
c. Em làm lớp trưởng. Trong buổi họp cuối năm, cô giáo phát biểu chúc mừng thành tích lớp.
Em cám ơn cô ạ!
Bài 8: Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm:
a. Người ta trồng mướp để lấy quả.
Người ta trồng mướp để làm gì?
b. Vì tình thương, ông lão thả con cá.
Vì sao ông lão thả con cá?
c. Hạt Đỗ Con nằm ngủ khì suốt một năm trong cái chum.
Hạt Đỗ Con nằm ngủ khì suốt một năm ở đâu?
